
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 Kỳ 8

1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng 40

1.1 Lý luận chính trị 11

1 BPP301 Triết học  Mác-Lênin 3 3

2 BBP202 Kinh tế chính trị Mác Lê nin 2 2

3 BBP205 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2

4 BBP204 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 2 2

5 BPP203 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2

1.2 Ngoại ngữ 12

6 BFL301 Tiếng Anh 1 4 4

7 BFL302 Tiếng Anh 2 4 4

8 BFL403 Tiếng Anh 3 4 4

1.3 Tin học - Khoa học tự nhiên - Công nghệ -

Môi trƣờng
6

9 BFS301 Tin học đại cương 3 3

10 BFS320 Môi trường và phát triển bền vững 3 3

11 1.4 Khoa học xã hội và nhân văn 11

12 BFS221 Xã hội học đại cương 2 2

13 BFS222 Tâm lý học đại cương 2 2
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14 BFS223 Phương pháp NCKH 2 2

15 BFS214 Logic học đại cương 2 2

16 BFS323 Phát triển năng lực bản thân 3 3

17 BPE101 Giáo dục thể chất 1 2

BPE102 Giáo dục thể chất 2 1

18 Giáo dục quốc phòng (*)

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 85

2.1 Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm

ngành
12

19 LA401 Lý luận Nhà nước và pháp luật 4 4 3

20 LA202 Lịch sử nhà nước và pháp luật 2

21 LA203 Chuyển đổi số và CM 4.0 2 2

22 LA204
Các học thuyết nhà nước và pháp luật trên thế

giới
2

2

23 LA205
Văn bản pháp luật và kỹ thuật soạn thảo văn bản

pháp luật
2

2

2.2 Khối kiến thức cơ sở ngành 44

24 LA306 Luật Hiến pháp 3 3

25 LA307 Luật Hành chính 3 3

26 LA308 Luật Dân sự 3 3

27 LA309 Luật Tố tụng dân sự 3 3

28 LA310 Luật Hôn nhân và gia đình 3 3

29 LA311 Luật Tố tụng hình sự 3 3

30 LA312 Luật Thương mại 1 3 5

LA213 Luật Thương mại 2

LA314 Luật Hình sự 1 3

31 LA215 Luật Hình sự 2 2 3 5

32 LA316 Luật Đất đai 3 3

33 LA317 Luật Lao động 3 3



34 LA218 Luật Tài chính 2 2

35 LA319 Luật Quốc tế 3 3

36 LA320 Luật Ngân hàng 3 3

37 LA221 Luật môi trường 2 3

2.3 Khối kiến thức chuyên ngành 14

2.3.1 Chuyên ngành  Tư pháp 14

Bắt buộc 8

38 LA222 Sở hữu của vợ chồng 2

39 LA223 Các biện pháp thực hiện nghĩa vụ dân sự 2

40 LA224 Tội phạm học 2

41 LA225 Khoa học điều tra hình sự 2

42 Tự chọn

43 LA226 Khoa học về Chứng cứ  trong tố tụng hình sự 2

44 LA227 Chứng minh trong tố tụng hình sự 2

45 LA228 Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự 2

46 LA229 Các học thuyết về tội phạm và hình phạt 2

47 LA230 Soạn thảo hợp đồng dân sự 2 2

48 LA231 Hòa giải tranh chấp dân sự 2

49 LA232 Khoa học về Chứng cứ  trong tố tụng dân sự 2

50 LA233 Chứng minh trong tố tụng dân sự 2 2

51 LA234
Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự, hành

chính
2

2

2.3.2 Chuyên ngành Kinh tế 14

Bắt buộc 8

52 LA435 Luật  Đầu tư 4

53 LA436 Luật Thuế 4

Tự chọn 2



54 LA237 Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại 2
2

55 LA238 Soạn thảo hợp đồng thương mại 2

56 LA239 Chứng minh trong tố tụng thương mại 2

57 LA240 Pháp luật chứng khoán 2

58 LA241 Thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đầu tư 2

59 LA242 Luật an sinh xã hội 2

60 LA243 Luật  kinh doanh bảo hiểm 2

61 LA244 Luật kinh doanh bất động sản 2

2.3.3 Chuyên ngành  hành chính 14

Bắt buộc 8

62 LA345 Luật Tố tụng hành chính 3

63 LA246
Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo trong

quản lý hành chính nhà nước
2

64 LA347 Thủ tục hành chính 3 3

Tự chọn 6/11

65 LA248 Công chứng, chứng thực 2

66 LA249 Pháp luật về quyền con người 2

67 LA350 Luật tục và hương ước cộng đồng 3

68 LA251 Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực ngành 2

69 LA252 Luật an sinh xã hội 2

70 LA253 Soạn thảo văn bản hành chính 2

2.4 Thực tế, thực tập 8

71 LA254 Thực hành nghề nghiệp 1 2 2

72 LA255 Thực hành nghề nghiệp 2 2 2

73 Thực tập tốt nghiệp 4 4

2.5 Khóa luận TN hoặc HP thay thế 7 7

Học phần thay thế (SV lựa chọn trong số các

học phần sau) 
4



74 LA456 Chuyên đề Hiến pháp - Hành chính nâng cao 4

75 LA457 Chuyên đề Dân sự nâng cao 4

76 LA458 Chuyên đề Hình sự nâng cao 4

LA359 Chuyên đề pháp luật về cộng đồng ASEAN 3

125 16 19 18 17 18 15 11 13Tổng cộng
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